Unit 2: Clothing
· Getting started, Listen and read
1. kilt /kilt/ (n): váy của đàn ông ở Scotland
2. veil /veil/ (n): mạng che mặt
3. sari /ˈsa:ri/ (n): aó sari của phụ nữ Ấn độ
4. poet /ˈpəʊɪt/ hoặc /ˈpoʊət/ (n): nhà thơ
+ poetry /ˈpəʊətri/ (n): thơ ca
+ poem /ˈpəʊɪm/ hoặc /ˈpoʊəm/ (n) bài thơ
+ lines of poetry (n): những dòng thơ
5. tradition (n): sự truyền thống
+ traditional /trəˈdɪʃənl/(a): truyền thống
+ traditionally (adv)
6. silk /sɪlk/ (n): lụa
7. tunic /ˈtjuːnɪk/ (n): tà áo
8. slit /slɪt/ (v): xẻ
9. loose /luːs/ (a): lỏng, rộng
10. pants /pænts/ (n) = trousers /ˈtraʊzəz/: quần (dài)
11. design /dɪˈzaɪn/ (n, v): bản thiết kế, thiết kế
+ designer /dɪˈzaɪnə(r)/ (n): nhà thiết kế
+ fashion designer /ˈfæʃn/ (n): nhà thiết kế thời trang
12. material /məˈtɪəriəl/ (n): vật liệu
13. convenient /kənˈviːniənt/ (a): thuận tiện # inconvenient
+ convenience /kənˈviːniəns/ (n): sự thuận tiện
14. fashion (n): thời trang
+ fashionable /ˈfæʃnəbl/ (a): hợp thời trang
+ fashionably (adv)
15. inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (v): gây cảm hứng
+ inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): nguồn cảm hứng
16. ethnic minority /ˈeθnɪk - maɪˈnɒrəti /: dân tộc thiểu số
17. symbol /ˈsɪmbl/ (n): biểu tượng, ký hiệu
+ symbolize/ˈsɪmbəlaɪz/ (v): tượng trưng
18. cross /krɒs/ (n): chữ thập
19. stripe /straɪp/ (n): sọc
+ striped (a): có sọc
20. modern /ˈmɒdn/ (a): hiện đại
+ modernize /ˈmɒdənaɪz/ (v): hiện đại hóa
[bookmark: _GoBack]21. unique /juːˈnɪ:k/(n): độc đáo	
	
PRONUNCIATION (Cách phát âm)
I. CÁCH PHÁT ÂM -S/-ES
Có 3 cách phát âm -s hoặc -es tận cùng.
· Đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là: c, ch, s, g, x, sh, z
Ex:  /iz/ buses, watches, roses, washes, boxes …
· Đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là: /f, k, p, t, θ (th)/
Ex: /s/ maps, books, hats, coughs, laughs, photographs …
· Đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại.
Ex: /z/	bells, eyes, plays ….	
 
II. CÁCH PHÁT ÂM -ED
Có 3 cách phát âm -ed tận cùng.
· Đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là: t, d 
Ex: /id/ wanted, needed, prevented, confided …
· Đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là: c, ch, s, x, sh, f, p, k, th (θ)
Ex: /t/ looked, stopped, laughed, coughed, sacrificed, watched …
· Đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại.
Ex: /d/ played, seemed, planned …
 
III. TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT
1. Danh từ có 2 âm tiết nhấn ở vần 1
   	Ex: ‘table,  ‘weather, ‘lesson, ‘soccer …
· Danh và tính từ trọng âm được đặt ở vần đầu.
 	Ex: ‘happy, ‘lucky …
· Một số danh từ có trọng âm ở từ gốc.
Ex: de’sign, be’lief, ac’cept, de’mand …
· Danh từ tận cùng -oo hay -oon trọng âm đặt trên vần này.
Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon …
2. Động từ có 2 âm tiết nhấn ở vần thứ hai
Ex: be’gin, pre’pare ...
· Động từ tận cùng bằng -ow, -en, -y, -el, -le, -ish trọng âm ở vần thứ nhất.
· Từ hai vần vừa là danh từ vừa là động từ:
a. Trọng âm được đặt ở vần thứ nhất khi chúng là danh từ.
Ex: ‘record, ‘object …
b. Trọng âm được đặt ở vần thứ 2 khi chúng là động từ.

IV. TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ CÓ BA ÂM TIẾT
· Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó.
Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, …
· Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, thường nhận trọng âm.
Ex:, trans’lation
· Từ tận cùng bằng –ate thường đặt ở âm thứ 3 tính từ cuối.
Ex: ‘generate, cer’tificate, cong’ratulate
 
V. TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ CÓ BA ÂM TIẾT TRỞ LÊN
· Âm tiết liền trước các hậu tố -ical, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -ogy thường nhận trọng âm.
Ex: eco’nomic, uni’versity, poli’tician, soci’ology, mathe’matics …
· Đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary
Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary …
